
STT Số báo danh Tên học sinh Khối Lớp Điểm Thời gian làm bài

1 392481223 Trịnh Đức Phúc An Khối 1 1A3 300 10 phút 40 giây

2 952526274 Nguyễn khôi Nguyên Khối 1 1A1 280 28 phút 21 giây

3 356446666 Trần Diệu Anh Khối 1 1A1 270 18 phút 16 giây

4 552832703 Dương Bình Minh Khối 1 1A1 270 21 phút 1 giây

5 310774222 Khuất Diệp An Khối 1 1A3 260 12 phút 40 giây

6 880947899 Lê Bảo Lĩnh Khối 1 1A2 260 16 phút 38 giây

7 739923699 Nguyễn Ngọc Anh Khối 1 1A2 250 18 phút 5 giây

8 171308035 Đỗ Tuấn Hưng Khối 1 1A1 240 13 phút 14 giây

9 658849287 Nguyễn Quỳnh Anh Khối 1 1A1 240 23 phút 40 giây

10 215987678 Nguyễn Đỗ An Nhiên Khối 1 1A3 210 21 phút 59 giây

11 443173799 Lê Thanh Hà Khối 1 1A1 180 21 phút 25 giây

12 169296670 Vũ Minh Khang Khối 1 1A1 170 19 phút 21 giây

13 203329776 Mai Thiên Trúc Khối 1 1A2 170 30 phút 0 giây

14 617164992 Nguyễn Bảo Ngọc Khối 1 1A1 160 13 phút 8 giây

15 565455997 Phạm An Đông Khối 1 1A2 150 30 phút 0 giây
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